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80.136.0477.588.300330.000789.900616.200924.2004.928.00087.724.347480.0000,3013.373.847324.898.500132.092.000466.880.000122Tổ quản lý011

14.664.2311.456.00055.000148.700119.300178.900954.10016.120.231480.0000,30440.231115.200.000A2711.446.000Phó phòngNguyễn Ngọc DuyHL-001351

13.080.5921.288.60055.000132.700104.900157.300838.70014.369.192403.19211.046.000212.920.000A2710.483.000Phó phòngNguyễn Hữu ThuậnHL-039192

16.962.5081.232.80055.000149.00098.000147.000783.80018.195.308376.80814.898.5001312.920.000A149.797.000Phó phòngĐỗ Văn HùngHL-029613

13.125.9081.216.90055.000133.10098.000147.000783.80014.342.808376.80811.046.000212.920.000A279.797.000Phó phòngNguyễn Đình LongHL-006614

10.212.5001.187.50055.000103.70098.000147.000783.80011.400.00011.400.00027A9.797.000Phó phòngNguyễn Văn HiệuHL-001685

12.090.3081.206.50055.000122.70098.000147.000783.80013.296.808376.808112.920.000A279.797.000Phó phòngPhan Ngọc BaHL-045436

181.439.36516.150.683572.000384.9831.100.0001.853.5001.165.9001.749.3009.325.000197.590.048960.000136.431431.462216.554.154733.112.0008176.396.001458Tổ chuyên viên082

8.427.236790.20055.00085.70061.90092.800494.8009.217.4369.217.436A196.184.000Chuyên viênDương Hồng PhươngHL-001197

9.165.336864.10055.00093.10068.200102.300545.50010.029.436812.00029.217.436A276.818.000Chuyên viênNguyễn Thế MạnhHL-002518

10.608.377878.70055.000107.70068.200102.300545.50011.487.077812.000210.675.077A276.818.000Chuyên viênĐào Ngọc MinhHL-019479

11.855.177764.40055.000120.30056.10084.200448.80012.619.5772.804.50013812.00029.003.077A145.609.000Chuyên viênTrịnh Văn BìnhHL-0417510

8.487.036730.40055.00086.30056.10084.200448.8009.217.4369.217.436A275.609.000Chuyên viênPhạm Ngọc DiệpHL-0424711

8.215.077788.00055.00083.50061.90092.800494.8009.003.0779.003.077A276.184.000Chuyên viênNguyễn Ngọc TâmHL-0064812

11.051.277756.30055.000112.20056.10084.200448.80011.807.5772.804.500139.003.077A145.609.000Chuyên viênĐoàn Duy TùngHL-0343113

10.321.639748.90055.000104.80056.10084.200448.80011.070.539960.000431.4622676.00029.003.077A265.609.000Chuyên viênNguyễn Duy ThànhHL-0248014

10.094.2941.713.283572.000384.98355.000112.20056.10084.200448.80011.807.5772.804.500139.003.077A145.609.000Chuyên viênVũ Đức ThànhHL-0513015

8.215.077788.00055.00083.50061.90092.800494.8009.003.0779.003.077A276.184.000Chuyên viênMai Đức HùngHL-0016716

11.783.708890.60055.000119.60068.200102.300545.50012.674.3083.671.231149.003.077A136.818.000Chuyên viênĐoàn Duy HàiHL-0154617

8.274.877728.20055.00084.10056.10084.200448.8009.003.0779.003.077A275.609.000Chuyên viênLê Hoàng ViệtHL-0126018

9.304.298799.00055.00094.50061.90092.800494.80010.103.29878.3751.664.92378.360.000A206.184.000Chuyên viênNguyễn Thị DungHL-0314919

7.638.200721.80055.00077.70056.10084.200448.8008.360.0008.360.000A275.609.000Chuyên viênNguyễn Văn ThắngHL-0009420

7.692.300667.70055.00078.30050.90076.400407.1008.360.0008.360.000A275.088.000Nhân viênĐặng Viết QuangHL-0672621

7.695.656722.40055.00078.30056.10084.200448.8008.418.05658.0568.360.000A275.609.000Chuyên viênNguyễn Thị HuyềnHL-0419122

7.692.300667.70055.00078.30050.90076.400407.1008.360.0008.360.000A275.088.000Nhân viênPhạm Quốc ViệtHL-0530923

10.414.600749.90055.000105.80056.10084.200448.80011.164.5002.804.500138.360.000A145.609.000Chuyên viênLê Chí CầuHL-0114424

6.864.700659.30055.00069.90050.90076.400407.1007.524.0007.524.000A275.088.000Nhân viênHuỳnh Ngọc HảiHL-0672325

7.638.200721.80055.00077.70056.10084.200448.8008.360.0008.360.000A275.609.000Nhân viênNguyễn Hà AnHL-0098526

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2020

261.575.41223.738.983572.000384.9831.430.0002.643.4001.782.1002.673.50014.253.000285.314.395480.0000,30960.000136.43113.805.3093421.452.654865.204.00012243.276.001580                  Tổng cộng


